








1. Listen and point. Repeat.A

onion
/ˈʌnjən/

Củ hành tây
/təˈmeɪtəʊ/

Quả cà chua

tomato egg potato
/eɡ/

Quả trứng
/pəˈteɪtəʊ/

Củ khoai tây

lime
/laɪm/

Quả chanh



onion
/ˈʌnjən/

Củ hành tây



tomato
/təˈmeɪtəʊ/

Quả cà chua



egg
/eɡ/

Quả trứng



potato
/pəˈteɪtəʊ/

Củ khoai tây



lime
/laɪm/

Quả chanh



onion
/ˈʌnjən/

Củ hành tây
/təˈmeɪtəʊ/

Quả cà chua

tomato egg potato
/eɡ/

Quả trứng
/pəˈteɪtəʊ/

Củ khoai tây

lime
/laɪm/

Quả chanh



START



Listen and choose the best answer



Listen and choose the best answer

brown hair



Listen and choose the best answer

brown eyes



Listen and choose the best answer



Listen and choose the best answer



Choose the best answer

onion



Choose the best answer

lime



Choose the best answer

tomato



Choose the best answer

brown eyes

potato



Choose the best answer

egg



Well done! 



2. Play Board raceA





1. Listen and practice.B

Are there any tomatoes?
- Yes, there are (some 
tomatoes).
- No, there aren’t.

Is there an onion? - Yes, there is (an onion).
- No, there isn’t.



an onion a tomato an egg a potato a lime

onions tomatoes eggs potatoes limes



Is there _______?
Yes, there is.

No, there isn’t.

an onion
a tomato an egg a potato

a lime



Are there _______?
Yes, there are.

No, there aren’t.

onions

tomatoes
eggs

potatoes

limes



PLAYRule



Luật chơi:
 Chia lớp thành 2 - 3 đội . 
 Lần lượt mỗi đội chọn 1 ngôi sao tùy ý. 

Ø 1. Nếu xuất hiện câu hỏi, đội chọn câu hỏi được trả lời trước, nếu 
đúng sẽ được cộng 1 điểm. Sai hoặc không trả lời được, các đội còn 
lại sẽ giành quyền trả lời và được cộng 1 điểm nếu đúng.

Ø 2. Nếu vào ngôi sao may mắn sẽ được cộng luôn 1 điểm mà không 
cần trả lời câu hỏi.

Ø 3. Nếu vào ngôi sao chứa bom sẽ không được cộng điểm.

 Lần lượt cho đến khi chọn hết các ngôi sao.
PLAY





Back



potatoes potatos a potato

Are there any _____?
Yes, there are.



a lime limesan lime

Is there _____?
No, there isn’t.



Are there any _____?

an onion oniones onions

No, there aren’t.



tomatoes tomatos a tomato

Are there any _____?
Yes, there are.



a potato potatoesan potato

Is there _____?
Yes, there is.



eggs a egg an egg

Is there _____?
Yes, there is.



an onion onionsa onion

Is there _____?
No, there isn’t.





2. Read and match. Practice.B



Is there _______?
Yes, there is.

No, there isn’t.

an onion
a tomato an egg a potato

a lime



Are there _______?
Yes, there are.

No, there aren’t.

onions

tomatoes
eggs

potatoes

limes
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